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1 01 Khương Lan Uyên 27/02/1996 Văn phòng trường VẮNG VẮNG MIỄN KHÔNG ĐẠT

2 02 Lê Tuấn Hà 06/04/1996 Văn phòng trường 65.0 80.0 MIỄN ĐẠT

3 03 Nguyễn Hoài Thanh 20/05/1989 Văn phòng trường 70.0 50.0 MIỄN ĐẠT

4 04 Nguyễn Trà My 31/12/1989 Văn phòng trường 60.0 63.0 MIỄN ĐẠT

5 05 Trần Thị Kim Hằng 21/01/1993 Văn phòng trường VẮNG VẮNG MIỄN KHÔNG ĐẠT

6 06 Hồ Thị Thanh Nguyên 21/01/1993 P.ĐBCL-PTCT VẮNG VẮNG MIỄN KHÔNG ĐẠT

7 07 Nguyễn Hữu Thiên Châu 25/01/1992 P.ĐBCL-PTCT 55.0 50.0 MIỄN ĐẠT

8 08 Trương Hồ Thùy Linh 31/07/1984 P.ĐBCL-PTCT 75.0 33.0 MIỄN KHÔNG ĐẠT

9 09 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/01/1989 V.ĐMST 70.0 80.0 MIỄN ĐẠT

10 10 Trần Thanh Trúc 02/09/1986 V.ĐMST 65.0 43.0 MIỄN KHÔNG ĐẠT

11 11 Cao Thị Ngọc Nhẫn 04/04/1993 P.TT&QHCC VẮNG VẮNG MIỄN KHÔNG ĐẠT

12 12 Nguyễn Thanh Thư 16/10/1994 P.TT&QHCC 60.0 70.0 MIỄN ĐẠT

13 13 Phan Vũ Thu Trang 08/06/1996 P.TT&QHCC VẮNG VẮNG MIỄN KHÔNG ĐẠT

14 14 Trần Thị Kim Tiến 22/11/1995 Thư viện 65.0 77.0 MIỄN ĐẠT

15 15 Nguyễn Trần Minh Châu 31/03/1983 Thư viện 60.0 73.0 MIỄN ĐẠT

16 16 Hà Trương Minh Hiếu 10/10/1997 Viện Du lịch 40.0 60.0 MIỄN KHÔNG ĐẠT

17 17 Nguyễn Thanh Phúc 02/09/1991 TC.NCKT&KDCA 70.0 73.0 MIỄN ĐẠT

18 18 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 20/10/1992 TC.NCKT&KDCA 50.0 50.0 MIỄN ĐẠT

19 19 Trần Thị Mỹ Hạnh 28/10/1986 TC.NCKT&KDCA 60.0 50.0 MIỄN ĐẠT

20 28 Trương Hồng Chuyên 02/01/1992 TC.NCKT&KDCA 60.0 73.0 MIỄN ĐẠT

21 20 Nguyễn Trần Kiều Vân 20/05/1988 K.KDQT-MAR 80.0 77.0 MIỄN ĐẠT

22 21 Lê Duy Khang 25/10/1985 K.KDQT-MAR 65.0 60.0 MIỄN ĐẠT

23 22 Nguyễn Phạm PhươngNhi 08/01/1986 K.KDQT-MAR 65.0 60.0 MIỄN ĐẠT

24 23 Trịnh Huỳnh Quang Cảnh 07/02/1993 K.KDQT-MAR 50.0 77.0 MIỄN ĐẠT

25 24 Trần Thị Thu Hiền 24/08/1989 K.KDQT-MAR 60.0 67.0 MIỄN ĐẠT

26 25 Lê Thị Thảo Linh 03/08/1993 K.NNKT 65.0 80.0 MIỄN ĐẠT

27 26 Huỳnh Đăng Khoa 20/10/1992 K.QLNN 70.0 80.0 MIỄN ĐẠT

28 27 Nguyễn Hoàng Kim 15/11/1987 K.QLNN 60.0 67.0 MIỄN ĐẠT
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